
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 57 4004 SSD độ III

1 2 49 3003 UXTC 15 tuần

1 3 41 1001 UXTC 14 tuần/Thiếu máu

2 4 49 3003 UBT 2bên 20cm

2 5 48 2012 UXTC 14 tuần

2 6 45 2002 UXTC 14 tuần

3 7 65 4004 UXTC có cuống, CĐPBT: UBT(T)

3 8 51 0000 UBT (P) 8cm

3 9 32 0010 NXTC 12tuần

5 10 21 0000 U hạ vị to/ Thai 14 tuần

5 11 38 1011 NXTC 10cm/VMC

5 12 21 ĐT UBT(T) 15cm

18 13 48 0000 UXTC 16 tuần

18 14 41 2002 UXTC 20 tuần

15 49 ĐT UBT (P) 6cm

16 44 3013 UXTC 14 tuần

6 17 0

16 18 0

Q.TUẤN + TRÖC ANH + HÀ.SB

DỰ BỊ   

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

N.ĐIỆP2 + BÙI NGA.TT+ THƠ.SB(S,3)

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + TUYẾN.SB

TÔ NGUYỆT+ NGỌC DUNG.SB + 

TUYẾN.SB

B.HẢI + LAN HƢƠNG + TÖ LINH.SB

B.HẢI + LAN HƢƠNG + KIM CHÂU.SB

B.HẢI + TÖ LINH.SB + KIM CHÂU.SB

Q.TUẤN + TRÖC ANH + HÀ.SB

BS PHẨU THUẬT

MỸ Ý + TR.THẢO + KIỀU LOAN

TR.THẢO + KIỀU LOAN + CÖC.SB

TR.THẢO + KIỀU LOAN + CÖC.SB

H.HIỆP + YẾN OANH + HIỀN.SB

H.HIỆP + YẾN OANH + LAN.SB  

H.HIỆP + HIỀN.SB + LAN.SB  

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + NGỌC 

DUNG.SB

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD 

Mổ TS, TTTXT

Từ ngày 15/08/2011 đến ngày 21/08/2011 (Tuần2)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP   

Mổ TS, TTTXT   

NGUYỄN THỊ TUYẾT

ĐẶNG THỊ BÔNG

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

TRẦN NGỌC NGA

VŨ THỊ MỸ VÂN

VÕ THỊ BẢY

NGUYỄN THỊ MINH VIÊN

HỨA THỊ PHỤNG

VĂN THỊ THU

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ PHỤNG

VÕ THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ NHỊ

CAO THỊ TIẾN

ĐẶNG THỊ HẠNH

TRƢƠNG THỊ SÁU

NGUYỄN THỊ HOÀN

NGUYỄN THỊ LIÊN

SHC

6258

6244

6517

6466

6751

6253

6158

6317

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

6230

102b

6203

6654

PM

Ngày: 15/08/2011 

6271

6332

5916

6257



16 19 0

1 1 55 2012 SSD độ III/VMC Đoạn sản

1 2 49 2002 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần,Tiểu đƣờng

2 3 17 ĐT K Buồng trứng

2 4 46 0000 UXTC 14 tuần

2 5 39 0000 NXTC 18tuần/Mong con

3 6 70 8008 SSD độ III

3 7 50 3003 UXTC 16 tuần

3 8 34 1001 NXTC 14 tuần

5 9 59 0000 U hạ vị 9cm

5 10 47 1001 UXTC 14 tuần

5 11 19 ĐT UBT(T) 20cm

18 12 74 6006 UBT (T) 5 cm

18 13 49 3013 UBT 2bên 10cm, CĐPB:Viêm dính/VMC

18 14 48 0000 UXTC 12 tuần/Thiếu máu

18 15 42 4004 UXTC 14 tuần

16 18 ĐT UBT(P) 12cm

16 17 0

16 18 0

1 1 58 5005 SSD độ II DUYÊN + Q.KHOA + THU THỦY.TT

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + PH. 

DUNG.SB

ANH THƢ 1 + UT + THANH UYÊN.SB

ANH THƢ 1 + UT + THANH UYÊN.SB

DỰ BỊ

TR.THẢO + NHƢ ANH.TT + THU.SB(S,3)

TR.THẢO + MỸ PHƢỢNG.SB + 

TRINH.SB(C,3)

C.H.TRUNG + NGÔ TRINH + THANH 

LAN.TT

C.H.TRUNG + NGÔ TRINH + THANH 

LAN.TT

T.HÕA + CHỌN + THU THỦY.TT  

T.HÕA + CHỌN + THU THỦY.TT  

T.HÕA + CHỌN + THU THỦY.TT  

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + PH. 

DUNG.SB

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

THÁI HÀ + THU + NAM.SB

THÁI HÀ + THU + NAM.SB  

THÁI HÀ + THU + NAM.SB

C.H.TRUNG + NGÔ TRINH + THANH 

LAN.TT

N.ĐIỆP2 + XUÂN PHƢỢNG.TT+ 

HẠNH.SB(C,3)

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt  2 PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

NGUYỄN TRÖC LỆ

NGUYỄN THỊ NGA

VÕ HỒNG NHUNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ TRUNG DUNG

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN THANH NGA

NGUYỄN THỊ THANH HOA

LÂM THỊ KHANH

NGUYỄN THỊ HẢI

BÙI THỊ VÂN

TRẦN THỊ THANH VÂN

NGUYỄN THỊ KIM CÖC

NGUYỄN THỊ THANH XUÂN

BÙI THỊ LIÊN HOAN

TRẦN THỊ HƢƠNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THẮM

6380

6341

6265

6491

6251

6321

6288

6331

6263

6342

6558

6295

6264

6165

6315

4264

6653

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

Ngày: 16/08/2011 

Ngày: 17/08/2011 



1 2 16 ĐT U hạ vị 15cm

1 3 45 3003 UXTC 14 tuần

2 4 70 4014 SSD độ II/Tiểu đƣờng

2 5 46 1031 UXTC 16tuần

2 6 34 ĐT UBT(T) 19cm

3 7 16 ĐT UBT   36cm

3 8 45 2012 UXTC 16 tuần

5 9 50 2002
UXTC 14 tuần

5 10 49 1011 UXTC 14tuần/VMC

5 11 46 3013 UXTC 14 tuần

5 12 33 1001 UBT 10 cm

18 13 56 2002 Sa MC

18 14 49 2002 UBT (P) 10cm

18 15 40 2002 LNMCơ TC

16 43 2012
UXTC 16 tuần

17 38 2002 UBT(P) 12cm

16 18 0

16 19 0

1 1 52 1001 UXTC 16 tuần

1 2 49 3003 UXTC 16 tuần/VMC 

2 3 77 5005 SSD độ III

P.DUNG + T.LOAN + NHUNG.SB(C,3)

C.H.TRUNG + TR BÍCH 2 + THỊ LINH.SB

C.H.TRUNG + TR BÍCH 2 + THỊ LINH.SB

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + ĐEM

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + BẢO.SB

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + BẢO.SB

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + BẢO.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

P.DUNG + N.KHÁNH.TT + HÓA.SB (S,3)

BÁ + TP NGA + CHÂU MINH.SB

BÁ + TP NGA + CHÂU MINH.SB

VŨ HẢI + TUYẾTTRINH + YẾN.SB

VŨ HẢI + TUYẾTTRINH + YẾN.SB

B.MAI + K.LIÊN + NA.SB

B.MAI + K.LIÊN + NA.SB

Q.KHOA + THU THỦY.TT + TH.LAN.TT

Q.KHOA + TH.LAN.TT + THU THỦY.TT

M TUYẾT + THỐNG + YÊN

THỐNG + YÊN + VÂN.SB

THỐNG + YÊN + VÂN.SB

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD  

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP   

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u, KTSD

Nâng MC - thành T & S

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u, KTSD  

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ NHÀN

ĐẶNG THỊ HƢỜNG

NGUYỄN THỊ OANH

LÝ HỒNG PHƢỢNG

NGUYỄN THỊ LÕNG

HUỲNH THỊ Y

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THU THỦY

LÊ THỊ HUỆ

LÊ THỊ HỒNG LOAN

LÊ THỊ TUYẾT TÂM

ĐOÀN THỊ HIỀN

HUỲNH THỊ DUYÊN

TRẦN PHẠM NGUYỆT HƢƠNG 

QUỲNH

PHẠM THỊ NGỌC HUỆ

LẠI THỊ VĨ

NGUYỄN THỊ THÖY NGÂN

HỒ THỊ KIỀU DUNG

HỨA NGỌC CHÂU

6486

6394

6365

6359

6382

6436

6343

6593

6307

6431

5975

6907

6345

6679

6738

6411

6430

6544

6359

Thứ: NĂM 

Ngày: 18/08/2011 



2 4 65 5014 SSD độ II-III

3 5 52 0000 UXTC 14 tuần

3 6 48 2022 UXTC 14 tuần

3 7 36 2012 NXTC 14tuần

5 8 26 0000 U quái BT 15cm

5 9 46 2022 UXTC 12 tuần/VMC 3 lần

18 10 43 2002 UXTC 16 tuần

18 11 55 4014 UBT (P) 7cm/ VMC cắt TC

12 35 0010 NXTC 14 tuần

13 24 ĐT UBT (T) 10 cm

16 14 0

16 15 0

1 1 61 5005 SSD độ III/K vú

1 2 59 4003 UBT (T) 4 cm + SSD độ III

1 3 43 2002 UXTC 14tuần + UBT (P)  3cm

1 4 39 2012 UBT(T) 13cm

2 5 61 8026 UBT (T) 10 cm

2 6 46 2002 UXTC 14 tuần

2 7 42 2012 UXTC 14 tuần

3 8 58 5005 UXTC 16 tuần

3 9 72 5015 SSD độ III NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + N.QUANG

V.HÕA + THANH THÖY + NGỌC.SB

V.HÕA + THANH THÖY + NGỌC.SB

HUỲNH HẢI + HỮU NGHĨA.TT + MỸ 

HOA.SB

HUỲNH HẢI + HỮU NGHĨA.TT + MỸ 

HOA.SB

HUỲNH HẢI + HỮU NGHĨA.TT + MỸ 

HOA.SB

THU NGUYỆT + N.QUANG + LOAN.SB

DỰ BỊ   

DỰ BỊ      

N.QUANG+HỮU NGHĨA.TT+HỒNG 

HOA(S,3)

N.QUANG+HỮU NGHĨA.TT+TÂN.SB(C,3)

THU THỦY + PHAN NGA + HOÀI THƢ

PHAN NGA + HOÀI THƢ + THỊ THỦY.SB

DIỄM TUYẾT + ĐIỀN + EBAN.SB

DIỄM TUYẾT + PHÖ.SB + EBAN.SB  

D.MINH + PHẠM HẢI + CÔNG.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + CÔNG.SB   

TR.HẠNH + H.QUYÊN + TRƢỜNG.SB   

TR.HẠNH + H.QUYÊN + TRƢỜNG.SB     

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + ĐEM

DIỄM TUYẾT + ĐIỀN + PHÖ.SB

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP, SHÂ

Cắt HTTC + PP có u

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt  2PP  

Bóc NX, KTSD

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

TRƢƠNG THỊ KIM HOA

NGUYỄN THỊ MAI

NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC

LÊ THỊ CẦM

TRƢƠNG THỊ KIM TRÂM

VÕ THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ DIỄN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ XOÀN

PHẠM THỊ ÁNH SƢƠNG

LÊ THỊ CẨM VÂN

TRƢƠNG THỊ TÍM

HỒ THỊ BÍCH HẠNH

LƢƠNG THỊ TỐ QUYÊN

TRẦN THỊ THỦY

NGUYỄN THANH HIỀN

NGUYỄN THỊ BÉ TƢ

VÕ THỊ TÁM

LƢƠNG TÀI SỒI

TĂNG BÍCH LIÊN

6435

6570

6428

6485

6720

6468

6362

6661

6513

6346

6366

6335

6422

6489

6381

6348

6443

6386

6615

Thứ: SÁU 

Ngày: 19/08/2011 



3 10 52 6005 UXTC 14 tuần + Sa BQ

5 11 35 ĐT UBT   15cm

5 12 46 2042 UXTC 12 tuần/VMC 

5 13 42 0010 NXTC 16 tuần

18 14 61 2022 CIN 3

18 15 42 2012 UXTC 14tuần/VMC

18 16 39 0000 NXTC 24tuần

16 17 0

16 18 0

HỒNG CẨM + THỤY.NT + THƢ.NT

HỒNG CẨM + THỤY.NT + THƢ.NT

LÊ DIỆP+NHƢ ANH.TT+BÍCH 

PHƢƠNG.SB(S,3)

LÊ DIỆP + TH.HƢƠNG.TT+ TÙNG.SB(C,3)

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + N.QUANG

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

HỒNG CẨM + THỤY.NT + THƢ.NT

Mổ lấy thai

Ngày 11 tháng 8 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

VÕ THỊ NGỌC

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ ĐƢỢC

LÊ THỊ NGỌC MAI

NGUYỄN THỊ VÂN KHÁNH

NGUYỄN THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ HỒNG

PHAN THỊ HIỀN

6352

6347

99B

6373

6361

6432

6604


